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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

   HUYỆN ĐĂK HÀ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH KONTUM 

   

Bản án số: 37/2019/HS-ST                           

Ngày: 27-12-2019. 

 

                                                        

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM 

 

 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trọng Hàn 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1./ Ông Nguyễn Đình Quang – Cán bộ hưu trí tại tổ dân phố 1, thị trấn Đ, huyện Đ, 

tỉnh Kon Tum. 

2./ Bà Nguyễn Thị Lánh – Cán bộ hưu trí tại tổ dân phố 7, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh 

Kon Tum. 

          Thư ký phiên toà: Ông Vũ Đức Huynh – Thư ký Toà án nhân dân huyện Đăk 

Hà. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum tham gia 

phiên toà: Ông Võ Quang Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 38/2019/HSST ngày 

04/12/2019. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 38/2019/QĐXXST-HS ngày 

13/12/2019 đối với bị cáo:  

Phạm Khắc T,  sinh ngày: 05/8/1995; Tại: tỉnh  on Tum  

Nơi Đ H TT và chỗ ở hiện nay: Thôn A, xã Đ2, huyện Đ, tỉnh Kon Tum. Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn gi o: Không; Ngh  nghiệp: Làm nông; Trình 

độ học vấn: 11/12; Con ông Phạm Khắc T2, sinh năm:1953 và bà Phạm Thị T3, 

sinh năm: 1953; Bị cáo là con út trong gia đình có 07 anh, chị ruột; anh lớn nhất sinh 

năm 1980. Bị c o chưa có vợ con. 

Ti n án: Không;  

Ti n sự: Bị cáo Phạm Khắc T có 02 ti n sự v  hành vi “Sử dụng trái phép chất 

ma túy” và “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 25/4/2019 có hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” bị Công an xã 

Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ra quyết định xử phạt hành chính bằng 

hình thức phạt ti n, mức phạt 750.000 đồng tại Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC 

ngày 14/5/2019. 
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- Ngày 20/8/2019 có hành vi “Trộm cắp tài sản” bị Công an thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức 

phạt ti n, mức phạt 1.500.000 đồng tại Quyết định số 12/QĐ-XPHC ngày 

11/9/2019. 

Bị cáo Phạm Khắc T bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/9/2019 đến ngày 

30/11/2019 được thay thế biện ph p ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh 

đến nay có mặt tại phiên tòa.  

Người bị hại: Anh Lê Quang H, sinh năm 1981  

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đăk M, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. (Vắng mặt – Có đơn xin 

xét xử vắng mặt). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Phạm Khắc N, sinh 

năm 1993. 

Địa chỉ: Thôn A, xã Đ2, huyện Đ, tỉnh Kon Tum. (Vắng mặt – Có đơn xin xét xử 

vắng mặt). 

Người làm chứng: Chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1984 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Đăk M, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. (Vắng mặt – Có đơn xin 

xét xử vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

 n được tóm tắt như sau:  

 Sáng ngày 20/9/2019, Phạm Khắc T đi u khiển xe môtô biển số 82V1-0682 

từ nhà tại Thôn A, xã Đ2, huyện Đ, tỉnh Kon Tum đến ngã ba đường Hoàng Thị 

Loan giao với đường B thuộc phường Q, thành phố K, tỉnh Kon Tum tìm gặp người 

thanh niên tên C (không rõ nhân thân, lai lịch) mua 01 gói ma túy với giá 200.000 

đồng rồi mang đến bãi đất trống bên hông chùa “H” thành phố   để sử dụng. Sau 

khi sử dụng ma túy xong, T đi u khiển xe môtô đi v  lại huyện Đ. Đến khoảng 09 

giờ 30 cùng ngày, khi đi u khiển xe môtô đi trên Quốc lộ 14 đoạn thuộc Thôn A, 

xã Đ2, huyện Đ, tỉnh Kon Tum (theo hướng huyện Đ đi huyện ĐT) ngang qua vườn 

cà phê của anh Lê Quang H (sinh năm 1981; trú tại Thôn 1, xã Đăk M, huyện Đ, 

tỉnh Kon Tum) T phát hiện trong đường đất cạnh vườn cà phê có 02 bao phân bón 

hiệu “Đầu Trâu Chắc Hạt” loại 50kg/bao (01 bao nằm dưới đất và 01 bao để trên 

baga trước của xe môtô biển số 82K4-9239 của anh H) không có người trông coi; 

T nảy sinh ý định lấy trộm bán lấy ti n tiêu xài nên T đi u khiển xe môtô quay lại 

vào sân phơi cạnh vườn cà phê và dựng xe môtô cách vị trí 02 bao phân khoảng 

05m rồi đi bộ đến bê bao phân nằm dưới đất mang ra để lên baga trước của xe môtô 

82V1-0682 rồi quay lại tiếp tục bê bao phân ở baga trước của xe môtô 82K4-9239 

mang ra để phía sau yên xe môtô 82V1-0682. Khi T lên xe môtô ngồi chuẩn bị nổ 

máy xe bỏ đi thì anh H từ trong vườn cà phê đi ra ph t hiện, truy hô. Lúc này, T nổ 

m y đi u khiển xe môtô chở 02 bao phân bỏ chạy, chạy được một đoạn thì T bị ngã 
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xe làm bao phân phía sau rơi xuống đất, T dựng xe môtô lên chở bao phân trước 

baga xe bỏ chạy tiếp, chạy thêm được một đoạn thì T lại bị ngã xe và bị anh H đuổi 

kịp, bắt giữ đồng thời báo Công an xã Đ2 đến lập biên bản bắt người phạm tội quả 

tang, tạm giữ phương tiện và vật chứng để đi u tra làm rõ. 

Ngày 20/9/2019, sau khi tiến hành x c minh, Công an xã Đ2 đã bàn giao 

người, c c đồ vật, tài liệu có liên quan cho Công an huyện Đ, tỉnh Kon Tum thụ lý 

đi u tra theo thẩm quy n. 

Tại kết luận định giá tài sản số 36/KL-ĐGTS ngày 24/9/2019 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đăk Hà kết luận: Phân bón nhãn hiệu 

“Đầu Trâu Chắc Hạt” (khối lượng mỗi bao 50kg); giá trị tài sản của 02 bao phân là 

1.090.000 đồng (Một triệu không trăm chín mươi ngàn đồng). 

Mặc dù, giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 1.090.000 đồng nhưng qu  trình đi u 

tra đã x c định được ngày 20/8/2019 bị cáo Phạm Khắc T có hành vi “Trộm cắp tài 

sản” (trộm chó) tại khu vực “C” thuộc TDP X, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum 

bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cho Công an thị trấn Đ xử lý theo thẩm quy n. 

Tuy nhiên, do giá trị tài sản bị chiếm đoạt dưới 2.000.000 đồng và trước đó Phạm 

Khắc T chưa có ti n án, ti n sự v  hành vi chiếm đoạt tài sản nên ngày 11/9/2019 

Công an thị trấn Đ đã ra Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt ti n 

với mức phạt 1.500.000 đồng. Do đó, hành vi trộm cắp có giá trị tài sản 1.090.000 

đồng ngày 20/9/2019 của Phạm Khắc T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài 

sản” theo Điểm a Khoản 1 Đi u 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại bản c o trạng số: 01/CT-VKS ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Viện kiểm 

s t nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh  on Tum truy tố  bị c o Phạm  hắc T v  tội 

"Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 1 Đi u 173 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm s t nhân dân huyện Đ, tỉnh Kon 

Tum đ  nghị HĐXX; 

Áp dụng điểm a khoản 1 Đi u 173; điểm h, i, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51 Bộ 

luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị c o Phạm Khắc T mức  n từ 06 tháng đến 09 tháng tù. Nhưng 

được trừ đi thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam là từ ngày 20/9/2019 đến ngày 

30/11/2019, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành  n.  

 Căn cứ vào c c chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của  iểm s t viên, bị c o, người bị hại, và những người tham gia tố tụng 

khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Qua phần xét hỏi công khai tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phạm Khắc T đã 



- 4 - 

khai nhận toàn bộ v  hành vi phạm tội của mình, xét lời khai nhận tội của bị cáo tại 

phiên tòa là hoàn toàn phù hợp với lời khai trước đây tại cơ quan đi u tra, phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, thể hiện: 
 

 Do không có ti n tiêu xài nên lợi dụng sơ hở của anh Lê Quang H trong việc 

trông coi, quản lý tài sản, nên khoảng 09 giờ 30 ngày 20/9/2019, khi đi u khiển xe 

môtô biển số 82V1-0682 đi trên Quốc lộ 14 theo hướng huyện Đ đi huyện ĐT 

ngang qua vườn cà phê của anh Lê Quang H thuộc Thôn A, xã Đ2, huyện Đ, tỉnh 

Kon Tum thì bị cáo Phạm Khắc T phát hiện trong đường đất cạnh vườn cà phê có 

02 bao phân bón hiệu “Đầu Trâu Chắc Hạt” loại 50kg/bao của anh Lê Quang H 

nhưng không có người trông coi nên Phạm Khắc T đã lén lút đột nhập vào lấy trộm 

02 bao phân bón với giá trị tài sản là 1.090.000 đồng bê ra xe môtô chuẩn bị tẩu 

thoát thì bị phát hiện, bắt quả tang. 

Như vậy, hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người kh c của bị cáo Phạm 

 hắc T đã trực tiếp xâm hại đến kh ch thể quan trọng được luật ph p công nhận và 

bảo vệ; đó là quy n sở hữu v  tài sản hợp ph p của công dân và trật tự trị an xã hội.  

Trước lần trộm cắp tài sản này, vào ngày 11/9/2019 Phạm Khắc T bị Công an 

thị trấn Đ ra quyết định xử phạt hành chính v  hành vi “Trộm cắp tài sản” bằng 

hình thức phạt ti n với mức phạt 1.500.000 đồng.  

Hành vi lén lút, lợi dụng sơ hở của chủ tài sản trong việc quản lý tài sản lấy 

trộm 02 bao phân bón với giá trị tài sản là 1.090.000 đồng khi đã có ti n sự v  hành 

vi “Trộm cắp tài sản” của Phạm Khắc T đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”; tội 

danh và hình phạt được quy định tại Điểm a Khoản 1 Đi u 173 Bộ luật Hình sự.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, khi thực hiện hành vi phạm tội bị 

cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Do đó,  

bị c o phải chịu tr ch nhiệm v  hành vi mà mình đã gây ra là hoàn toàn phù hợp.  

Cáo trạng truy tố bị cáo Phạm Khắc T v  tội "Trộm cắp tài sản” theo điểm a 

khoản 1 Đi u 173 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

[2] Qu  trình đi u tra và tại phiên toà hôm nay, bị cáo đã tỏ rõ th i độ thành 

khẩn khai báo, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tỏ th i độ ăn năn hối 

cải v  hành vi của mình. Bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại v  tài sản; bị cáo 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có thời gian tham gia 

nghĩa vụ quân sự; người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những 

tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, i, s khoản 1 khoản 2 Đi u 51 Bộ luật 

Hình sự cần áp dụng cho bị c o khi lượng hình.  

[3] V  tình tiết tăng nặng tr ch nhiệm hình sự quy định tại Đi u 52  ộ luật 

hình sự bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.  

[4] HĐXX xét thấy, bị cáo có nhân thân không tốt, ham chơi, không lo làm ăn 

phụ giúp gia đình, nên nảy sinh thói hư tật xấu như nghiện hút đến khi không có 

ti n để tiêu xài và mua ma túy hút thì nảy sinh thói trộm cắp. Bị cáo trước đó đã 

từng bị xử phạt hành chính v  hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.  
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Do đó, cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian thì 

mới đủ sức răn đe, và giáo dục bị c o để giúp bị cáo sau này trở thành người công 

dân có ích cho xã hội.  

[5] V  trách nhiệm      ự  Anh Lê Quang H và anh Phạm Khắc N không 

yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì v  dân sự nên hội đồng xét xử không xem xét 

giải quyết là phù hợp. 

[6] V   ậ  ch    c          Qu  trình đi u tra, cơ quan Cảnh s t đi u tra đã 

tạm giữ:  

- 01 (một) xe môtô biển số 82V1-0682, số máy JA36E-0523513, số khung 

3659GY035315, nhãn hiệu YAMAHA, loại SIRIUS màu đỏ - đen. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu FPT model FPT BUKS. 

- 02 (hai) bao phân bón hiệu “Đầu Trâu Chắc Hạt” loại 50kg/bao. 

Qu  trình đi u tra x c định: 02 bao phân bón hiệu “Đầu Trâu Chắc Hạt” được 

anh Lê Quang H mua tại đại lý phân bón “Hải Lĩnh” tại thôn 3, xã Đ2, huyện Đ, 

tỉnh Kon Tum là tài sản thuộc sở hữu của anh Lê Quang H.  

Đối với xe môtô biển số 82V1-0682, số máy JA36E-0523513, số khung 

3659GY035315, nhãn hiệu YAMAHA, loại SIRIUS màu đỏ - đen có giấy đăng ký 

xe mang tên Nguyễn Thạch H (sinh năm 1990; trú tại TDP6, thị trấn Đ, huyện Đ, 

tỉnh Kon Tum). Vào khoảng tháng 9/2018, do không còn nhu cầu sử dụng nên anh 

Hải đã b n chiếc xe môtô này cho anh Phạm Khắc N (sinh năm 1993; trú tại Thôn 

A, xã Đ2, huyện Đ, tỉnh Kon Tum; anh N là anh trai của Phạm Khắc T) với giá 

5.000.000 đồng (hiện chưa làm thủ tục sang tên) và đây là tài sản thuộc sở hửu của 

anh Phạm Khắc N. Ngày 20/9/2019, Phạm Khắc T hỏi mượn xe môtô để đi công 

việc nhưng sau đó sử dụng xe môtô này làm phương tiện trộm cắp tài sản thì anh N 

không biết.  

Xét thấy việc xử lý vật chứng không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, 

ngày 27/9/2019 và ngày 08/11/2019 Cơ quan đi u tra Công an huyện Đ đã tiến 

hành giao trả 02 bao phân bón hiệu “Đầu Trâu Chắc Hạt” và 01 xe môtô biển số 

82V1-0682 cho các chủ sở hữu quản lý, sử dụng HĐXX xét thấy là phù hợp nên 

không xem xét . 

Đối với chiếc điện thoại di động hiệu FPT model FPT  U S là phương tiện 

bị c o dùng để liên lạc mua ma túy của đối tượng tên C. Do đó, cần tịch thu sung 

quỹ Nhà nước là phù hợp. 

 [8] V  án phí: Bị cáo Phạm Khắc T phải chịu 200.000 đ (hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Căn cứ Đi u 173 Bộ luật hình sự 
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Tuyên bố: Bị cáo Phạm Khắc T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp d ng : Căn cứ vào điểm a khoản 1 Đi u 173  ộ luật hình sự; điểm h, i, s 

khoản 1,  khoản 2 Đi u 51 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Khắc T 06 (sáu) tháng tù, được trừ đi thời gian bị 

cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam là 02 tháng 10 ngày. Bị cáo còn phải chấp hành hình 

phạt là 03 (ba) tháng 20 (hai mươi) ngày tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt đi thi 

hành án.  

V  xử lý vật ch ng: Căn cứ vào điểm a khoản 2 Đi u 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015.  

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động hiệu FPT model 

FPT BUKS. Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/12/2019 giữa Cơ quan 

cảnh s t đi u tra công an huyện Đ với Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ. 

V  án phí: Căn cứ Đi u 135; đi u 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Đi u 

2, khoản 1 Đi u 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử 

dụng án phí, lệ phí tòa án. Buộc bị cáo Phạm Khắc T phải chịu 200.000 đ (hai trăm 

ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

Căn cứ Đi u 331; 332; 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án (27/12/2019) bị cáo có quy n kháng cáo bản án này 

gửi lên Tòa án nhân dân tỉnh  on Tum để xin xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

Riêng, bị hại, người có quy n lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có 

quy n kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản  n được niêm yết. 

 

Nơi nhận:                                      
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;    

- Vụ 1 – TAND tối cao; 

- TAND tỉnh Kon Tum; 

- VKSND huyện Đăk Hà; 

- Công an huyện Đăk Hà; 

- CCTHA dân sự huyện Đăk Hà; 

- Bị cáo;     

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ.                                                                               

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Phạm Trọng Hàn 

  

 


